Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
· Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ hộ lý bệnh viện năm 2025 - 2027.
· Địa điểm: 128 Hồng Bàng, P.Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.
· Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Mục tiêu công việc:
2.1. Phạm vi cung cấp
	Stt
	Tên Khoa/Phòng
	Vị trí làm việc
	Thời gian làm việc

	
	
	
	Trực ngày
(Từ 06g00 – 18g00), bao gồm T7, CN, Lễ và Tết
	Trực đêm
(Từ 18g00 – 06g00), bao gồm T7, CN, Lễ và Tết
	Hành chính 
(Sáng: 7g-11g45
Chiều: 13g-16g30), từ Thứ 2 đến Thứ 6
	Hành chính 
(Sáng: 7g-11g45
Chiều: 13g-16g30), từ Thứ 2 đến Thứ 7
	Hành chính 
(Sáng: 7g-11g45
Chiều: 13g-16g30), từ Thứ 2 đến CN
	Hành chính 
(Sáng: 7g-11g45
Chiều: 13g-16g30), từ Thứ 2 đến CN, bao gồm Lễ, Tết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Khoa Sanh
	Sanh A
	2
	2
	
	
	
	2

	
	
	Sanh B
	2
	2
	
	
	
	1

	
	
	Khu nhận Sanh
	2
	2
	
	
	
	

	2
	Khoa Cấp Cứu - HSTC – CĐ
	Nhận bệnh, phòng lưu
	1
	1
	
	
	1
	1

	3
	Khoa Nhũ
	Khoa Nhũ
	
	1
	1
	
	
	

	4
	Khoa Sơ Sinh
	Khoa Sơ sinh
	1
	
	1
	
	

	


	5
	Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh
	Văn thư HC khoa
	
	
	
	
	

	1


	6
	Khoa Hậu Sản B
	Khoa Hậu sản B
	1
	1
	
	
	
	2

	7
	Khoa Phẫu Thuật - GMHS
	PMHSTN
	4
	4
	3
	
	
	

	
	
	PMBH
	
	
	2
	
	
	

	8
	Khoa Sản Bệnh
	Khoa Sản bệnh
	2
	2
	
	
	
	3

	9
	Khoa khám bệnh B
	Khu Cát Tường
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Khu Bách Hợp
	
	
	
	
	2
	

	10
	Phòng Điều Dưỡng
	Khu Nhận bệnh mổ theo hẹn
	
	
	
	1
	
	

	11
	Khoa Phụ ngoại – Ung Bướu
	Trực
	1
	1
	2
	
	
	1

	12
	Khoa Phụ Nội - Nội Tiết
	Trực
	1
	1
	2
	
	
	1

	13
	Khoa hiếm muộn
	Phòng khám
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Phòng Lab
	
	
	
	1
	
	

	14
	Khoa Xét Nghiệm
	Phòng tiếp nhận
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Phòng lab
	
	
	
	
	1
	

	15
	Khoa chẩn đoán hình ảnh 
	Khoa CĐHA
	
	
	
	
	
	3

	
16
	Khoa khám bệnh A 
	Lầu 2 dãy H
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Phòng khám chuyên gia
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Phòng Khám Nha 
	
	
	1
	
	
	

	17
	Khoa Hậu Sản A
	Cs bệnh nội trú
	2
	2
	
	
	
	4

	18
	Khoa Hậu Phẫu
	Cs bệnh nội trú
	2
	1
	
	
	
	4

	19
	Khoa KHHGĐ
	Khoa KHHGĐ
	
	
	
	1
	
	

	20
	Khoa Di truyền
	Khoa Di truyền
	
	
	1
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	21
	20
	14
	5
	7
	23

	TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ
	90


Lưu ý: 
- Khối lượng mời thầu có thể thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và được nghiệm thu, thanh toán theo số lượng thực tế.
Ngoài việc nhà thầu cung cấp 90 nhân viên hộ lý làm việc trực tiếp tại bệnh viện thì nhà thầu cần phải bố trí thêm các vị trí (không tính phí) để thực hiện quản lý, giám sát công việc gói thầu, cụ thể như sau: 01 vị trí quản lý và 02 vị trí giám sát.
2.2. Yêu cầu về công việc
a) Nhiệm vụ cơ bản: 
- Dưới sự quản lý trực tiếp của điều dưỡng trưởng khoa và BCN Khoa/phòng, nhân viên hộ lý có trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong khoa để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
- Nhân viên Hộ lý có thái độ giao tiếp tốt với: bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, hộ lý các khoa, nhân viên vệ sinh và khách hàng đến bệnh viện.
b) Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện vệ sinh sạch đẹp, ngăn nắp khoa phòng.
- Phục vụ người bệnh.
- Phụ giúp điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong một số trường hợp.
- Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.
c) Nhiệm vụ cụ thể:
- Hỗ trợ cùng hộ sinh làm thuốc âm đạo, vệ sinh cho bệnh nhân, tắm bé.
- Cung cấp đầy đủ nước uống cho người bệnh.
- Đón bé và gửi bé ở khoa Sơ sinh.
- Lấy phiếu chứng sanh tại khoa sanh.
- Đóng dấu hồ sơ và trả hồ sơ về kho lưu trữ.
- Đóng dấu sổ sức khỏe.
- Gửi và nhận những giấy tờ: thông báo, bảng mổ, bảng trực, trình ký…
- Bàn giao những y dụng cụ, máy móc hư sửa chữa.
- Gửi xét nghiệm, đưa bé xét nghiệm tại khoa Sơ sinh.
- Thay drap mỗi ngày, áo, váy cho bệnh nhân mỗi buổi sáng và chiều, hoặc khi cần thiết.
- Chuẩn bị giường bệnh nhận bệnh mới.
- Trợ giúp hướng dẫn bệnh nhân khi thăm khám tại bệnh viện.
- Gửi báo cáo giấy tờ nhận kết quả Xét nghiệm, X-Quang,…
- Đóng dấu giáp lai để trả hồ sơ về phòng lưu trữ.
- Chuyển bệnh, dọn dẹp vệ sinh trong phòng mổ (nếu có).
- Chuyển bệnh, dọn dẹp vệ sinh tại hồi sức (nếu có).
- Vận chuyển người bệnh đi khám cận lâm sàng, khám chuyên khoa, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện khi cần.
- Gửi xét nghiệm, gửi giải phẫu bệnh lý.
- Vận chuyển phương tiện, thiết bị phục vụ người bệnh và mang sữa chữa thiết bị hỏng.
- Định kỳ phụ lãnh văn phòng phẩm cho khoa.
- Nộp sổ sách, giấy tờ đến các nơi có liên quan theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.
- Vệ sinh, làm sạch giày, dép đi trong phòng thủ thuật.
- Thay màn các phòng.
- Đóng mộc, trả hồ sơ kho lưu trữ, BHYT…
- Nộp phiếu chỉnh sửa chứng sanh khi có.
- Lấy nước nóng cho xe tắm mỗi bé.
- Cọ rửa, khử khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh theo quy định.
- Nộp báo cáo, lấy lịch mổ.
- Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.
- Phân loại và xử lý rác theo quy định.
- Thu gom rác, trực phát sinh, duy trì toàn bộ khu vực Box sanh
- Đảm bảo cho các buồng làm việc, buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng vệ sinh và các khu vực công cộng luôn sạch sẽ, trật tự, ngăn nắp theo đúng quy trình kỹ thuật và quy chế quản lý buồng bệnh.
- Giúp người bệnh tỉnh đi lại được: thay quần áo, thay khăn trải giường.
- Đổi đồ vải cho người bệnh và người nhà.
- Đổ bô, chất thải của người bệnh.
- Rửa và khử khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh theo quy định.
- Vệ sinh thân thể cho người bệnh.
- Thay quần áo, khăn trải giường cho người bệnh nhân nặng.
- Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh.
- Các yêu cầu khác (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của điều dưỡng trưởng bệnh viện và điều dưỡng trưởng khoa mình đang trực tiếp làm việc.
d) Nội dung công việc chi tiết từng khoa

	Tên Khoa/phòng
	Nội dung
	Ghi chú

	Khoa Sanh
	- Đưa đi đóng mộc giấy chứng sanh
- Đi gửi giấy yêu cầu sửa tất cả máy móc, thiết bị, vật dụng hư hỏng của khoa
- Đi nhận các thông báo của các phòng chức năng
- Photo và nộp các giấy tờ cần thiết cho khoa
- Phụ chuyển trại khi bệnh đông
- Phụ làm thuốc
- Đi lãnh dịch truyền
- Thay giấy vệ sinh các nhà vệ sinh, châm xà bông, châm gel, thay vòi nước vô khuẩn
- Chà dép, thay màn đầu tuần
- Thứ 2 – thứ 5: lau các tủ lạnh, lò vi sóng, máy nóng lạnh, lau tủ thuốc
- Nhận và giao đồ vải dơ của nhân viên
- Lãnh vật tư sử dụng hàng ngày tại khoa, lãnh kho khoa Dược và phòng HCQT.
- Chuyển bệnh hậu sản lên trại (chuyển trại chính)
- Nhận đồ đồng phục sạch của nhân viên
- Gom dép dơ, sắp xếp dép sạch lên các kệ (4 kệ + p. hộ sinh + phòng chờ)
- Lấy sữa cho bé mổ sanh
- Gửi và lấy kết quả xét nghiệm
- Chuyển bệnh lên trại hậu sản (chuyển trại phụ)
- Rửa bình hút nhớt (vào thứ năm hàng tuần)
- Phát cơm cho bệnh nhân hậu sản, tiền sản
- Thay drap giường áo gối của bệnh nhân phòng chờ, box và phòng hậu sản; Thay Drap, mền áo gối sạch cho các phòng nhân viên
- Châm khăn lau tay vào các thùng đựng khăn
- Lau các tủ trong kho đựng đồ hấp, xếp champs và dụng cụ vào tủ
- Rửa dụng cụ sắp xếp vào hộp, xúc rửa bồn, thay nước ngâm dụng cụ
- Châm áo bé, áo ống vào tủ làm ấm
- Đưa bệnh đi siêu âm, chuyển bệnh lên sản bệnh
- Gửi và lấy kết quả xét nghiệm, trả kết quả XN cho trại
- Chuyển bệnh mổ, chuyển bệnh ra hậu sản gần
- Mượn máy siêu âm, dụng cụ khi hộ sinh trực có yêu cầu
- Mượn thuốc, hồ sơ, sổ chuyển viện
- Hướng dẫn người nhà bế bé qua phòng tiêm ngừa
- Thu gom bánh nhau và giao nhận theo quy trình
- Nhận và kiểm vật tư sử dụng hàng ngày (caryn, áo bé, giấy cuộn…)
- Gom đồ vải bệnh nhân dơ (áo váy, champs, khăn) kiểm cơ số và giao khoa KSNK
- Kiểm cơ số vật tư và giao nhận trực
- Nhận và giao trực (đồ vải, vật tư…)
- Ngâm và rửa dụng cụ
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Cấp cứu - HSTCCĐ
	- Giao nhận đồ vải, kiểm cơ số đồ vải bệnh nhân và nhân viên
- Thay đồ vải và drap giường vho bệnh nhân và nhân viên 
- Hổ trợ cùng hộ sinh chuyển bệnh nhân lên các khoa, đưa bệnh nhân đi thực hiện các cận lâm sàng (XQ, siêu âm,), bệnh nhân xuất viện, 
- Châm khăn lau tay và nước rửa tay
- Gửi xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm đến khác khoa
- Gửi máy móc hư đi sửa
- Lãnh vật tư sử dụng hàng ngày, lãnh vật tư hành chánh.
- Vệ sinh tủ lạnh và tủ mát 
- Trả hồ sơ lưu trữ
- Chuẩn bị dép và áo khoác thăm bệnh
- Đi các giấy tờ lên các phòng ban
- Chà dép
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Nhũ
	Công việc chính: Hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị, phục vụ NB khám tại khoa theo qui định chức năng, nhiệm vụ.
Công việc cụ thể:
- Chuẩn bị: Xe đẩy bệnh nhân nằm, xe ngồi; Ly uống nước cho NB.
- Chuấn bị cho các phòng: chiết gel, xếp khăn tay vàọ thùng, xếp giấy...
- Đóng mộc, trình ký, giao và nhận các loại giấy tờ (Giấy xuất viện, giấy hẹn tái khám,..)
- Hướng dẫn và dẫn bệnh nhân:
+ Đi hội chẩn viện trước giờ quy định 15 phút (7g45 hoặc đổi xuất)
+ Khám tiền mê
+ Nhập viện ở các trại
- Gởi mẫu bệnh phẩm: 08 giờ, 13 giờ, 16 giờ.
- Gởi phiếu sửa chửa máy móc, trang thiết bị
- Đếm và giao nhận đồ vải mỗi ngày vào 7g45
- Xếp đồ đã hấp vào tủ
- Lấy dụng cụ dơ các phòng: 8g, 9g, 10g, 11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất
- Thu gom: Váy, drap, khăn dơ các phòng: 8g,10g, 11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất
- Xử lý và xếp dung cụ vào hộp
- Hỗ trợ NVPV vòng ngoài.
- Chuấn bị cho các phòng: chiết gel, xếp khăn tay vàọ thùng, xếp giấy...
- Thay drap, mền, gối NV vàọ mỗi thứ 4.
- Thay áo gối phong bệnh cuối buổi chiểu mỗi ngày.
- Thay màng các phòng 1 tuấn/lần
- Lãnh kho khi cẩn.
- Kiểm tra tài sản phòng.
- Vệ sinh, sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ.
- Kiểm tra điện nước.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Sơ sinh
	- Giao nhận đồ vải, kiểm cơ số đồ vải
- Thay đồ vải và drap giường
- Đẩy bệnh xuất viện
- Châm khăn lau tay và nước rửa tay
- Gửi xét nghiệm
- Gửi máy móc hư đi sửa
- Lãnh vật tư sử dụng hàng ngày
- Vệ sinh tủ lạnh và tủ mát 
- Trả hồ sơ lưu trữ
- Chuẩn bị dép và áo khoác thăm bệnh
- Đi các giấy tờ lên các phòng ban
- Chà dép
- Quấn kén
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa HSTC Sơ sinh
	- Giao nhận đồ vải, kiểm cơ số đồ vải
- Đi giấy tờ đến các khoa, phòng
- Chuyển thiết bị đi sữa chữa
- Châm khăn lau tay và nước rửa tay
- Gửi xét nghiệm
- Hỗ trợ lãnh vật tư từ khoa Dược và kho HCQT
- Vệ sinh tủ lạnh và tủ mát 
- Chuẩn bị dép và áo khoác thăm bệnh
- Chà dép
- Quấn kén
- Thay drap phòng nhân viên
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Hậu sản B
	- Phụ tắm bé dãy K và lầu 2.
- Gửi bệnh phẩm nhược giáp và 55 bệnh di truyền tại khoa DTYH, lấy kết quả XN.
- Lấy chứng sanh và gởi gốc chứng sanh cho khoa sanh và phòng điều dưỡng.
- Đưa bệnh nhân đi siêu âm tim, XQ…
- Giao nộp văn bản, sửa chứng sanh, photo giấy tờ...
- Đóng mộc và trả hồ sơ xuất viện.
- Phụ hướng dẫn, đưa người nhà đưa bé đi tiêm ngừa.
- Phụ thay drap giường hàng ngày.
- Gửi và nhận tài sản đi sửa
- Phụ giao phần ăn sáng, trưa, chiều cho BN
- Phụ tắm bé dãy M.
- Thay xà bông cho các phòng bệnh.
- Thay giấy NVS phòng VIP khi hết.
- Hướng dẫn, sắp xếp người nhà đưa bé khám nhi tại khoa.
- Hướng dẫn, đưa người nhà đưa bé đi tiêm ngừa, siêu âm tim (chiều thứ 2, chiều thứ 5 hàng tuần), đưa người nhà đưa bé thực hiện CLS, khám nhi đột xuất, gửi bé sang khoa nhi, lấy lọ cấy máu tại khoa Nhi.
- Chuyển đèn quang trị liệu và nôi đến giường bệnh.
- Lãnh kho Hành chánh 2 lần/ tháng
- Lãnh kho vật tư Dược thứ 5 hàng tuần.
- Lãnh hóa chất thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.
- Đi giao văn thư khi có yêu cầu. (khi buổi 2 bận việc)
- Lau tủ lạnh định kỳ chủ nhật hàng tuần. 
-Nhận bàn giao trực: đồ vải, tài sản phòng bệnh, xe đẩy bệnh.
- Đi trình ký, đóng mộc giấy XV.
- Thay drap, phát váy áo cho BN mỗi sáng hoặc thay khi drap, váy áo dơ hoặc khi BN có nhu cầu.
- Thay drap giường phòng nhân viên chủ nhật hàng tuần.
- Trải drap giường nhận bệnh mới.
- Mặc váy áo cho BN mổ.
- Thông báo cho BN xuất viện và thu nhận lại vật dụng cá nhân (áo váy, drap, mền, gối, tài sản phòng VIP)
- Đẩy BN xuất viện,
- Đẩy BN chuyển khoa hoặc chuyển mổ.
- Thu gom, đếm số lượng đồ vải dơ tại khoa, giao đồ vải dơ cho nhà giặt.
- Nhận đồ vải sạch.
- Hỗ trợ gởi máu, khám nhi, đưa bênh nhân đi làm CLS.
- Lãnh và phát phần ăn đêm cho bệnh nhân.
- Giao phần ăn sáng, trưa, chiều và ăn sáng ngày hôm sau cho BN cả khoa.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Phẫu thuật - GMHS
	- Chuyển bệnh từ PM ra HS
- Chuyển bệnh sang băng ca 
- Chuyển bệnh từ Hồi sức lên các khoa
- Kiểm và gửi mẫu giải phẫu bệnh
- Gửi mẫu xét nghiệm
- Lãnh máu
- Lãnh vật tư tiêu hao của khoa Dược và HCQT
- Lãnh dịch truyền, hoá chất
- Đi văn thư, đi vòng ngoài
- Giao nhận đồ vải BN, NV
- Thay drap các phòng nhân viên
- Hỗ trợ NV vệ sinh răng miệng, vệ sinh âm hộ, thay tấm lót
- Dọn dẹp giữa 2 ca mổ: xử lý bình hút dịch, xe thau gạc, bánh nhau, thu gom grap dơ
- Chà dép 
- Chuẩn bị giường nhận bệnh mới 
- Vệ sinh tủ lạnh
- Chất dịch truyền lên kệ, vào tủ ấm
- Xếp tấm láng bàn mổ
- Sắp xếp đồ PTV
- Thu gom đồ dơ PTV
- Thu gom dép dơ và chất dép lên kệ
- Quản lý đồ PTV, dép
- Quản lý giường, băng ca, đồ vải.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Sản bệnh
	- Thay Drap, mền áo gối sạch cho các phòng BN và NV
- Đi gửi sửa tất cả máy móc, thiết bị, vật dụng hư hỏng của khoa
- Đi nhận các thông báo của các phòng chức năng
- Photo và nộp các giấy tờ cần thiết cho khoa
- Phụ chuyển trại khi bệnh đông
- Đưa đi đóng mộc, trả hồ sơ cũ
- Chà dép phòng khám, phòng thủ thuật, phòng đo monitor
- Đóng mộc giấy ra viện + đi văn bản (nếu có)
- Phụ thay nước tắm bé tại phòng
- Châm xà phòng các phòng BN
- Thay nước rửa tay nhanh
- Đưa BN đi khám nội, di truyền, khám tiền mê, khám nhi
- Chà dép, thay màn phòng khám đầu tuần
- Nhận và giao đồ vải dơ của nhân viên
- Lãnh vật tư sử dụng hàng ngày tại khoa
- Lãnh kho Dược và khoa HCQT
- Thay Drap, mền áo gối sạch cho các phòng BN và NV
- Phụ trách siêu âm, chuyển BN xuống SA, nhận kết quả siêu âm
- Phụ đưa BN đi khám nội, di truyền, khám tiền mê, khám nhi
- Phụ gửi XN 
- Châm khăn lau tay vào các thùng đựng khăn
- Lau tủ lạnh các phòng bệnh, chà rửa dép, vệ sịnh bình đun siêu tốc, lau bên trong máy khử khuẩn (khi bệnh nhận xuất viện)
- Thu gom đồ vải dơ (áo váy, champs, khăn) kiểm cơ số và giao khoa KSNK, chuẩn bị đồ vải sạch nhận bệnh mới
- Sắp xếp lại đồ vải sạch, chuẩn bị đồ vải sạch và kiểm lại đồ dơ 
- Đưa BN xuống cổng XV
- Chuyển bệnh sanh, chuyển mổ, chuyển viện...
- Nhận và kiểm vật tư sử dụng hàng ngày (caryn, áo bé, giấy cuộn…)
- Gửi xét nghiệm trong giờ trực, lấy kết quả XN.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Khám bệnh B
	Công việc chính: Hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị, phục vụ NB khám tại khoa theo qui định chức năng, nhiệm vụ.
Công việc cụ thể:
- Chuẩn bị: Xe đẩy bệnh nhân nằm, xe ngồi; Ly uống nước cho NB.
- Đóng mộc, trình ký, giao và nhận giấy tờ 
- Hướng dẫn và dẫn bệnh nhân:
+ Đi hội chẩn viện trước giờ quy định 15 phút (7g45 hoặc đổi xuất)
+ Nhập viện ở các trại
- Gởi mẫu bệnh phẩm: 10 giờ, 14 giờ.
- Đóng mộc giấy tờ BHYT
- Gởi sửa chửa máy móc, trang thiết bị
- Chuẩn bị xếp ghé các phòng khám
- Đếm và giao nhận đồ vải mỗi ngày vào 7g45
- Xếp đồ đã hấp vào tủ
- Lấy dụng cụ dơ các phòng: 8g, 9g, 10g, 11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất
- Thu gom: Váy, drap, khăn dơ các phòng: 8g,10g, 11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất
- Xử lý và xếp dung cụ vào hộp
- Hỗ trợ NVPV vòng ngoài.
-Chuấn bị cho các phòng: chiết gel, xếp khăn tay vàọ thùng, xếp giấy...
-Thay drap, mền, gối NV vàọ mỗi thứ 4.
-Thay áo gối phong bệnh cuối buổi chiểu mỗi ngày.
- Thay màng các phòng 1 tuấn/lần
- Lãnh kho khi cẩn.
- Kiểm tra tài sản phòng.
- Vệ sinh, sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ.
- Kiểm tra điện nước.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa PNUB
	- Nhận đồ vải, rửa dụng cụ.
- Thông báo cho NB xuất viện và thu vật dụng cá nhân phòng bệnh 
- Thu gom đồ vài dơ, đếm số lượng bàn giao 
- Nhận bệnh, trải Drap giường, phát vật dụng cá nhân, thu vật dụng khi BN xuất viện.
- Mỗi ngày thay ra
- Đẩy BN đi khám nếu BN không đi được.
- Hỗ trợ chuyển mổ đột xuất.
- Hỗ trợ gởi, lấy các xét nghiệm gấp.
-Đẩy bệnh xuất viện xuống cổng
- Hỗ trợ thay drap, phát váy áo BN mõi ngày 
- Đếm đồ giặt sáng, chiều.
- Chuyển BN đi hội chẩn viện., chuyển mổ , mượn hộ sơ 
- Thực hiện đi mượn thuốc, lấy báo, trình kí 
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm.X quang, ECG,.SÂ.
- Đẩy bệnh xuất viện lầu 5 xuất cổng 
- Hỗ trợ thay drap , phát váy áo BN 
- Đếm đồ giặt sáng, chiều.
- Hội chẩn viện., chuyển mổ , mượn hộ sơ , đưa bệnh đi khám tiền mê.
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm.X quang, ECG,.SÂ, Trình ký.
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm ngoài giờ chuyển mổ.X quang, ECG, SÂ … 
- Đẩy bệnh xuất  viện lầu 6 xuống cổng.
- Phụ phát váy áo, trải Drap giường.
- Lãnh kho hóa chất 
- Lãnh kho vật tư . 
- Lãnh kho hành chánh , lãnh dịch truyền 
- Trả hồ sơ về kho lưu trữ hàng ngày 
- Trình kí giấy tờ. Gởi , nhận KQ xét nghiệm
- Vệ sinh tủ lạnh phòng NV lầu 5 hàng tuần 
- Châm xà bông, nước rửa tay nhanh phòng bệnh, hành lang, phòng NV lầu 5, 6 vào thứ 2 và thứ 6
- Đẩy BN xuất viện xuống cổng.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa PNNT
	- Nhận đồ vải, rửa dụng cụ.
- Thông báo cho NB xuất viện và thu vật dụng cá nhân phòng bệnh 
- Thu gom đồ vài dơ, đếm số lượng bàn giao 
- Nhận bệnh, trải Drap giường, phát vật dụng cá nhân, thu vật dụng khi BN xuất viện.
- Mỗi ngày thay ra
- Đẩy BN đi khám nếu BN không đi được.
- Hỗ trợ chuyển mổ đột xuất.
- Hỗ trợ gởi, lấy các xét nghiệm gấp.
-Đẩy bệnh xuất viện xuống cổng
- Hỗ trợ thay drap, phát váy áo BN mõi ngày 
- Đếm đồ giặt sáng, chiều.
- Chuyển BN đi hội chẩn viện., chuyển mổ, mượn hộ sơ 
- Thực hiện đi mượn thuốc, lấy báo, trình kí 
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm.X quang, ECG,.SÂ.
- Đẩy bệnh xuất viện lầu 5 xuất cổng 
- Hỗ trợ thay drap, phát váy áo BN 
- Đếm đồ giặt sáng, chiều.
- Hội chẩn viện., chuyển mổ, mượn hộ sơ, đưa bệnh đi khám tiền mê.
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm.X quang, ECG, SÂ, Trình ký.
- Gởi, lấy kết quả xét nghiệm ngoài giờ chuyển mổ.X quang, ECG, SÂ … 
- Đẩy bệnh xuất viện lầu 6 xuống cổng.
- Phụ phát váy áo, trải Drap giường.
- Lãnh kho hóa chất 
- Lãnh kho vật tư. 
- Lãnh kho hành chánh, lãnh dịch truyền 
- Trả hồ sơ về kho lưu trữ hàng ngày 
- Trình kí giấy tờ. Gởi, nhận KQ xét nghiệm
- Vệ sinh tủ lạnh phòng NV lầu 5 hàng tuần 
- Châm xà bông, nước rửa tay nhanh phòng bệnh, hành lang, phòng NV lầu 5, 6 vào thứ 2 và thứ 6
- Đẩy BN xuất viện xuống cổng.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Hiếm Muộn
	- Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng khám bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện
- Quản lý, tổ chức thực hiện chăm sóc, phục vụ người bệnh trong sinh hoạt
- Hỗ trợ Hộ sinh - Điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh toàn diện
- Tiến hành thu gom và xử lý đồ vải, y dụng cụ trong khoa theo đúng quy trình bệnh viện và quy định hiện hành
- Đảm bảo công tác môi trường, vệ sinh khoa, phòng, nơi làm việc.
- Quản lý đồ vải của khoa, hoá chất, phương tiện phòng hộ cá nhân,…
- Đảm bảo vệ sinh, thu gom, giặt sấy các đồ vải của người bệnh, nhân viên y tế.
- Quản lý, vận hành và sử dụng thiết bị y tế
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	
	A. Hộ lý vòng ngoài (Hộ lý phòng khám)
1. Chuẩn bị:
- Xe đẩy bệnh nằm, ngồi
- Ly uống nước cho người bệnh (quầy nhận bệnh)
- Khăn sạch lau tay cho nhân viên y tế (phòng 2,3,4,6,7)
- Giấy lót mông cho phòng khám 3, 4
- Khăn sạch và giấy vuông cho phòng người bệnh lấy mẫu tinh trùng (phòng 6)
- Dung dịch ngâm dụng cụ cho phòng khám và phòng bơm tinh trùng: thay mới mỗi ngày (phòng 4, phòng 9)
- Cung cấp váy cho người bệnh tại phòng khám 3,4, phòng bơm tinh trùng (phòng 9)
2. Đóng mộc, trình ký, giao và nhận giấy tờ, công văn từ khoa phòng khác và bệnh viện
3. Chuyển bệnh:
- Đi hội chẩn viện trước giờ quy định 15 phút
- Khám tiền mê
- Nhập viện
4. Gửi mẫu máu: mỗi 1 giờ gửi 1 lần cho khoa Xét nghiệm
5. Gửi bệnh phẩm Thinprep/GPBL: vào 13g, 16g hàng ngày cho khoa GPBL
6. Gửi bệnh phẩm Chlamydia: vào 13g, 16g hàng ngày cho khoa Di Truyền
7. Gửi sửa chửa máy móc, trang thiết bị y tế, y dụng cụ tại khoa
8. Tại phòng bơm tinh trùng: chuyển bệnh lên/xuống bàn bơm tinh trùng, thay drap giường mới sau mỗi ca bơm tinh trùng (phòng 9)
9. Thực hiện photo công văn, tài liệu, biểu mẫu, đồng thuận...tại phòng Hành chính Quản trị (khi cần)
10. Quản lý kho đồ vải, kho xử lý dụng cụ, tài sản, đồ vải khu vực vòng ngoài
11. Thực hiện thu gom y dụng cụ đã sử dụng, xử lý dụng cụ ban đầu tại 2 phòng khám và phòng thủ thuật: 9g, 11g, 13g, 15, 16g hoặc đột xuất.
Tập kết, thống kê số lượng và bàn giao cho khoa KSNK vào 16g hàng ngày
12. Thu gom: Váy, drap, khăn dơ các phòng: 8g, 9g, 10g,11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất.
Tập kết, thống kê số lượng và bàn giao cho khoa KSNK vào 16g hàng ngày
13. Quản lý hồ sơ IVF trình ký mỗi ngày: vào sổ, gửi trình ký Ban Giám đốc, thu gom về và bàn giao trực tiếp cho hộ sinh IVF ở phòng 1
14. Lục hồ sơ cũ tại kho bệnh viện (khi cần)
15. Đếm và giao nhận đồ vải mỗi ngày vào 7g45
16. Sắp xếp đồ vải đã hấp, đã giặt sạch vào tủ đồ vải
17. Lãnh kho VTTH, VPP 14g thứ 5 hàng tuần
18. Thay mới chai dung dịch Surfanios 0,25% định kỳ và cung cấp cho các vị trí sử dụng
19. Lãnh hoá chất, VTTH, thuốc...định kỳ và khi sử dụng hết
20. Giặt sạch rèm phòng khám, phòng bơm tinh trùng mỗi tuần
21. Giặt sạch bao đo huyết áp định kỳ mỗi tuần
22: Thứ 7 hàng tuần: thay drap giường, mền, gối cho nhân viên y tế, vệ sinh tủ lạnh nhân viên (phòng nghỉ hộ sinh, phòng nghỉ Trưởng khoa, phòng
nghỉ KSSH nam)
23. Kiểm tra điện, nước
24. Vệ sinh, sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ
25. Thay áo bình oxy định kỳ mỗi tuần
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	
	B. Hộ lý vòng trong (Hộ lý Lab IVF)
1. Chuẩn bị:
- Xe đẩy bệnh nằm, ngồi
- Ly uống nước cho phòng hồi sức chọc hút trứng
- Khăn sạch lau tay vô khuẩn cho khu vực rửa tay IVF, khăn tay sạch cho phòng thay đồ
- Bao nilong lót mông cho bàn chọc hút trứng
- Dung dịch ngâm dụng cụ tại phòng xử lý dụng cụ IVF
- Cung cấp váy áo cho người bệnh tại phòng hồi sức chọc hút trứng
- Cung cấp bàn chải vô khuẩn cho khu vực rửa tay IVF
- Cung cấp đồ vải, áo quần thủ thuật, áo choàng cho khu vực Lab IVF
- Mở nhạc tại 2 phòng thủ thuật và hồi sức sau chọc hút trứng giúp người bệnh thư giãn
2. Chuyển bệnh:
- Hướng dẫn người bệnh trước thủ thuật chọc hút trứng, chuyển phôi...: cung cấp váy áo, khẩu trang, nón cho người bệnh, hướng dẫn sử dụng tủ đồ dùng
cá nhân, hướng dẫn vị trí giường nằm theo dõi trước và sau thủ thuật, phổ biến nội quy phòng hồi sức chọc hút trứng
- Hướng dẫn người bệnh sau thủ thuật chọc hút trứng, chuyển phôi...: theo dõi sự hồi tỉnh của người bệnh, cung cấp bao nilong khi người bệnh nôn ói, giúp
người nhà hỗ trợ chăm sóc người bệnh, hỗ trợ người bệnh ngồi dậy ăn cháo, uống sữa phục hồi cơ thể sau thủ thuật
- Khám tiền mê
- Chọc hút trứng: Chuyển bệnh xuất khoa bằng xe đẩy bệnh ngồi
- Chuyển phôi: dặn dò, hướng dẫn người bệnh trước khi xuất khoa, mở cửa chào tạm biệt và chúc người bệnh may mắn, thành công
3. Gửi sửa chửa máy móc, trang thiết bị y tế, y dụng cụ trong khu vực Lab
4. Tại phòng chọc hút trứng: chuyển bệnh lên/xuống bàn chọc hút trứng, giúp người bệnh tư thế thoải mái tiện nghi sau thực hiện thủ thuật, thay drap giường mới sau
mỗi ca thủ thuật và vào cuối buổi thủ thuật
5. Thực hiện photo công văn, tài liệu, biểu mẫu, đồng thuận...tại phòng Hành chính Quản trị (khi cần)
6. Quản lý kho đồ vải, tài sản khu vực Lab IVF, đảm bảo áo quần thủ thuật còn hạn sử dụng
7. Thực hiện thu gom y dụng cụ đã sử dụng, xử lý dụng cụ ban đầu tại phòng thủ thuật: 9g, 11g, 13g, 15g hoặc đột xuất.
Tập kết, thống kê số lượng và bàn giao cho khoa KSNK vào 16g hàng ngày
8. Thu gom: Váy áo người bệnh, drap, khăn dơ, áo quần thủ thuật...: 8g, 9g, 10g,11g30, 14g, 15g30, 16g30 hoặc đột xuất.
Tập kết, thống kê số lượng và bàn giao cho khoa KSNK vào 16g hàng ngày
9. Xếp gạc củ ấu, cung cấp gạc cho các gói thủ thuật
10. Đếm và giao nhận đồ vải mỗi ngày vào 7g45
11. Sắp xếp đồ vải đã hấp, đã giặt sạch vào tủ đồ
17. Lãnh kho VTTH, VPP 14g thứ 5 hàng tuần
18. Thay mới chai dung dịch Surfanios 0,25% định kỳ và cung cấp cho các vị trí sử dụng
19. Lãnh hoá chất, VTTH, thuốc...định kỳ và khi sử dụng hết
20. Giặt sạch rèm phòng hồi sức chọc hút trứng mỗi tuần
21. Giặt sạch bao đo huyết áp định kỳ mỗi tuần
22: Thứ 7 hàng tuần: vệ sinh tủ lạnh nhân viên phòng thư giãn, vệ sinh xe tiêm (khu vực từ hộc kéo trở xuống), vệ sinh tất cả dép thủ thuật (màu đỏ và xanh)
dép người bệnh (màu trắng)
23. Gửi sổ báo phòng mổ và số báo dinh dưỡng vào 15g mỗi ngày
23. Kiểm tra điện, nước
24. Vệ sinh, sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ
25. Hỗ trợ hộ lý vòng ngoài khi cần thiết và vào các buổi chiều mỗi ngày
26. Kiểm tra tài sản khu vực Lab IVF
27. Vệ sinh, sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ.
28. Kiểm tra điện, nước
29. Thay áo bình oxy định kỳ mỗi tuần
30. Liên hệ HCQT đóng mộc BHYT
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Xét nghiệm
	- Hỗ trợ công tác tiếp nhận xét nghiệm, công tác xét nghiệm bên trong Lab và công tác hành chánh đảm bảo phục vụ người bệnh.
- Phân luồng NB xét nghiệm,
- Phát chai đường cho NB thực hiện xét nghiệm      75g đường,
- Chuyển các mẫu bệnh phẩm ngoại trú đến các bộ phận thực hiện.
-  Thu gom, chuyển mẫu bệnh phẩm hấp autoclave hàng ngày,
- Thu gom bệnh phẩm sau khi hấp autoclave.
- Chà rửa các nồi chứa bệnh phẩm hấp autoclave.
- Gửi trả KQXN và giao bệnh phẩm cho khoa GPB cuối ngày
- Thu gom đồ vải dơ, vận chuyển và bàn giao cho khoa KSNK
- Trình ký các loại công văn giấy tờ tại các phòng chức năng.
- Nhận công văn từ các phòng chức năng,
- Photo các loại giấy tờ sử dụng tại khoa,
- Lãnh Hóa chất thuốc thử và vật tư tiêu hao hàng tuần từ khoa Dược,
- Vệ sinh các dụng cụ khử nhiễm tại bộ phận.
- Vận chuyển y dụng cụ, máy móc hư đến tổ sửa chữa
- Thay drap giường định kỳ mỗi tuần cho nhân viên,
- Chà rửa dép trong phòng Lab hàng tuần,
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa CĐHA
	- Hướng dẫn bệnh nhân siêu âm: chuẩn bị bệnh nhân (thay váy, uống nước/nhịn tiểu), hướng dẫn, hỗ trợ bn lên giường và nằm đúng tư thế siêu âm 
- Giao nhận giấy tờ hành chính: trình ký và nhận giấy tờ trình, kế hoạch, báo cáo, thông báo ....
- Nộp và nhận sổ sách, giấy tờ ở các khoa/phòng theo sự phân công của điều dưỡng trưởng khoa.
- Phụ lãnh kho hành chính, kho Dược, vận chuyển vật tư từ các kho về kho của khoa 
- Phụ phát vật tư cho các phòng siêu âm
- Thu gom, rửa dụng cụ dơ hàng ngày, giao nhận dụng cụ với K.KSNK 
- Giao nhận đồ vải 2 lần/ngày, xử lý đồ vải dơ 
- Thay drap sạch cho bs, nv (chiều thứ 4), giặt bao đo huyết áp chiều thứ 6 mỗi đầu tháng, đổi hoá chất 01 tuần/lần, chiều thứ 5 huỷ mực in, lau tủ lạnh chiều thứ 5 mỗi đầu tháng
- Thay màn che, màn cửa số các phòng.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Khám Bệnh A
	- Nhận dụng cụ sạch từ khoa KSNK
- Xếp dụng cụ sach vào các phòng Khám
- Châm khăn lau tay vào các phòng
- Xếp thêm ly uống nước cho bệnh nhân
- Gởi bệnh phẩm của 2 ngày thứ 7-chủ nhật hàng tuần (sáng thứ 2)
- Gởi bệnh phẩm hàng ngày lúc 7h30+ 13h
- Chuyển bệnh đi mổ
- Khi có mẫu gấp phải gởi ngay
- Đếm đồ vải dơ của bệnh nhân
- Chuyển bệnh: đi mổ- đi hội chẩn ở lầu 6- đi khám tiền mê.
- Đi gởi mẫu HPV ở lầu 9 khoa Di truyền
- Mượn hồ sơ khi có yêu cầu
- Thu gom dụng cụ dơ các phòng khám từ 4-5 lần/1ngay (xử lý ban đầu để chuyển cho KSNK)
- Chuyển bệnh nhân nhập viện lên các khoa trại khi có y lệnh.
- Canh giờ lên lầu 6 nhận lại hồ sơ của BN đi khám.
- Tiếp tục Chuyển bệnh nhân nhập viện lên các khoa trại khi có y lệnh.
- Thu gom dụng cụ dơ các phòng khám từ 4-5 lần/1ngay (xử lý ban đầu để chuyển cho KSNK)
- Bỏ giặt quần áo nhân viên (thứ 2-4-6)
- Chuyển bệnh khi có yêu cầu
- Thay drap phòng bác sĩ+ phòng NV (thứ 7 hàng tuần)
- Gom các bệnh phẩm các phòng để gởi 
- Thu gom dụng cụ dơ các phòng khám 4-5 lần/1ngay (xử lý ban đầu để chuyển cho KSNK)
- Tiếp tục Chuyển bệnh nhân nhập viện lên các khoa trại khi có y lệnh.
- T3 Lãnh kho dược.
- T5 lãnh kho HC.
- T6 lãnh kho dược THINPRE+ HPV+ LIQUI.
- Chuyển bệnh nhân nhập viện lên các khoa trại khi có y lệnh.
- Đi gởi bệnh phẩm – láy xét nghiệm –mượn hồ sơ
- Đi lấy đồ sạch nhân viên (T3-T5-T7)
- Thu gom dụng cụ dơ các phòng khám (xử lý ban đầu để chuyển cho KSNK)
- Thay áo bàn –áo gối phòng khám
- Thay drap phòng Niệu
- Thay drap –áo gối phòng nữ hộ sinh T7
- Thay tấm láng các bàn khám khi có phát sinh
- Thay Màn các phòng khám.
- Xả tủ lạnh CN
- Thu gom dụng cụ dơ các phòng khám (xử lý ban đầu để chuyển cho KSNK)
- Soạn dụng cụ cho vào hộp gởi hấp
- Thu gom đồ vải dơ các phòng cuối giờ
- Chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu
-Thu gom đồ vải dơ, bỏ giấy cuộn nhà vệ sinh và ly uống nước, bỏ khăn lau tay các phòng khám, thay drap gối, chuẩn bị champ vải, dây thun, drap phòng đo Monitor, đếm đồ vải dơ tại khoa KSNK, qua căn tin lấy trái tắc cho BN XN đường, gửi mẫu XN qua đường ống phụ 4 hoặc đến khoa XN gửi, đưa BN đi SA 4D, chi tiết ở lầu 2, đưa BN đi soi CTC lầu 2, đưa BN chuyển trại nhập viện, đóng mộc trình ký, giao và nhận giấy tờ, lấy đồ vải dơ các phòng
- Kiểm mẫu Thin và HPV gửi lầu 6 và lầu 9, đưa BN đi SA 4D, chi tiết ở lầu 2, đưa BN đi soi CTC lầu 2, đưa BN chuyển trại nhập viện, lãnh kho dược đường, hoá chất, gom dụng cụ dơ đi rửa, kiểm dụng cụ sắp xếp vào hộp, bàn gaio cho hộ sinh gửi KSNK
 - Gửi mẫu XN qua đường ống phụ 4 hoặc đến khoa XN, gửi đưa BN đi SA 4D, chi tiết ở lầu 2
đưa BN đi soi CTC lầu 2, đưa BN đi khám niệu sàn chậu lầu 2, đưa BN chuyển trại nhập viện, đóng mộc trình ký, giao và nhận giấy tờ, 09g rửa dụng cụ phòng nha, lấy đồ vải dơ các phòng.
- Thông tầm dán màu ống XN, gửi mẫu XN
- Kiểm mẫu Thin và HPV gửi lầu 6 và lầu 9, đưa BN đi SA 4D, chi tiết ở lầu 2, đưa BN đi soi CTC lầu 2
đưa BN chuyển trại nhập viện, 14G-15G00: rủa dụng cụ phòng khám nha và phòng khám chuyên gia, gửi mẫu XN 
- Dọn dẹp vệ sinh 5S cuối giờ
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Hậu sản A
	- Thay drap giường, trải drap khi nhận bệnh mới, mặc đồ sản phụ mổ sanh khi mới lên khoa
- Phụ tắm bé
- Gửi mẫu nhược giáp, 55 bệnh
- Mời người nhà ẵm bé đến phòng khám nhi tại khoa
- Lãnh kho hành chánh
- Đẩy sản phụ xuất viện
- Dẫn người nhà ẵm bé sang khoa nhi khám (đột xuất), cấy máu, gửi sổ sức khỏe và chứng sanh sang khoa Nhi
- Gửi bé khoa nhi, đón bé
- Rửa dụng cụ dơ
- Đóng mộc HS xuất viện
- Phụ phát cơm
- Dẫn bé SA tim thứ 2 và thứ 5
- Dẫn bé chích ngừa
- Thay drap giường, trải drap khi nhận bệnh mới, mặc đồ sản phụ mổ sanh khi mới lên khoa
- Phụ tắm bé
- Đi công việc hành chánh: đóng mộc giấy XV, gửi giấy tờ, lấy chứng sanh, đi làm lại vòng nhận diện, nộp toa thuốc, mượn HS cũ, gửi sửa vật tư
- Đẩy sản phụ xuất viện
- Vệ sinh máy hút sữa mỗi phòng sau khi sản phụ XV
- Lãnh kho HCQT, kho vật tư Dược, gòn gạc
- Gửi XN 3 lầu
- Đẩy bệnh SA 3 lầu
- Phụ phát cơm
- Dẫn sản phụ đi khám tiền mê
- Nhận trực
- Kiểm đồ vải, kiểm xe 
- Thay drap giường, trải drap khi nhận bệnh mới, mặc đồ sản phụ mổ sanh khi mới lên khoa
- Phụ tắm bé
- Chuyển giường
- Đẩy sản phụ xuất viện (chiều đẩy xuất viện 3 lầu)
- Phát váy áo cử chiều 
- Trải drap giường nhận bệnh mới, mặc đồ sản phụ mổ sanh khi mới lên khoa
- Dẫn bé khám nhi đột xuất
- Gửi máu XN
- Phụ phát cơm
- Mời sản phụ và bé khám xuất viện
- Mời sản phụ đi xông hơi VLTL 
- Phát váy áo cho sản phụ
- Gom, phân loại và đếm đồ vải dơ
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Hậu phẫu
	- Châm xà phòng và thay dung dịch sát khuẩn tay nhanh
- Thay đồ sạch và thu gom đồ vải dơ ở các buồng bệnh
- Gắn giấy vệ sinh các toilet (phòng bệnh 01 người)
- Thay drap các phòng VIP 
- Phụ HS ĐD tắm bé
- Đóng mộc giấy ra viện + đi văn bản (nếu có)
- Đưa bệnh (Sản phụ hoặc bé) đi làm các chỉ định cận lâm sàng, Siêu âm, ...
- Đưa bệnh nhân đi xông hơi, ...
- Đưa bệnh xuống trệt xuất viện
- Thu gom đồ vải dơ, chuẩn bị đồ vải sạch, dùng cồn 70 lau lại giường và trải drap giường nhận bệnh mới thay đồ cho người bệnh
- Lấy kết quả cận lâm sàng, trình XN hoặc đưa bé gửi khoa Sơ sinh hoặc đón bé từ khoa Sơ sinh về với mẹ (nếu có)
- Từ 11 giờ đến 11g45 phát cơm cho người bệnh cùng nhân viên căn tin
- Sáng thứ tư vệ sinh tủ lạnh của nhân viên
- Sáng thứ 5 vệ sinh tủ đựng sữa mẹ thanhn trùng; tủ lạnh giữ thuốc                
- Hỗ trợ gom mâm cơm dơ tập kết về cuối dãy (Các trường hợp BN dùng trễ qua giờ thu gom của căn tin)
- Đi văn bản (Sửa giấy chứng sanh; gửi giấy sửa chửa thiết bị, lãnh vật tư từ kho của khoa Dược hoặc kho hành chánh (nếu có)
- Đưa bệnh (Sản phụ hoặc bé) đi làm các chỉ định cận lâm sàng, ...
- Lấy kết quả cận lâm sàng, trình XN hoặc đưa bé gửi khoa Sơ sinh hoặc đón bé từ khoa Sơ sinh về với mẹ
- Đưa bệnh nhân đi xông hơi (Bệnh chưa XV, ...)
- Lau tủ lạnh các phòng bệnh, chà rửa dép, vệ sịnh bình đun siêu tốc, lau bên trong máy khử khuẩn (khi bệnh nhận xuất viện)
- Trả HSBA về kho lưu trữ và đóng mọc giáp lai
- Đưa bệnh xuống trệt xuất viện (Những ca XV chiều hoặc đột xuất)
- Thu gom đồ vải dơ, chuẩn bị đồ vải sạch, dùng cồn 70 lau lại giường và trải drap giường nhận bệnh mới thay đồ cho người bệnh
- Hỗ trợ gom mâm cơm dơ tập kết về cuối dãy (Các trường hợp BN dùng trễ qua giờ thu gom của căn tin)
- Từ 16 giờ đến 16g30 phát cơm cho người bệnh cùng nhân viên căn tin
- Nhận trực và kiểm tài sản theo cơ số: đồ vải sạch + đồ vải dơ (Drap, mền, gối, áo gối, ...) ký nhận 
- Gửi đồ vải dơ cho khoa KSNK và nhận đồ vải sạch từ khoa KSNK
- Giao đồ vải sạch cho mỗi lầu 4 BH và lầu 3 BH 
- Nhận đồ vải dơ từ lầu 3 BH Lầu 4 BH)
- Hỗ trợ thay đồ sạch và thu gom đồ vải dơ ở các buồng bệnh
- Hỗ trợ đưa bệnh (Sản phụ hoặc bé) đi làm các chỉ định cận lâm sàng, ...
- Hỗ trợ đưa bệnh nhân đi xông hơi, ...
- Hỗ trợ đưa bệnh xuống trệt xuất viện
- Thu gom đồ vải dơ, chuẩn bị đồ vải sạch, dùng cồn 70 lau lại giường và trải drap giường nhận bệnh mới thay đồ cho người bệnh
- Chuẩn bị đồ vải sạch, dùng cồn 70 lau lại giường và trải drap giường nhận bệnh mới thay đồ cho người bệnh ở cả 03 lầu
- Hỗ trợ đưa bệnh (Sản phụ hoặc bé) đi làm các chỉ định cận lâm sàng,...
- Đêm đồ vải dơ cả 03 lầu giao khoa KSNK và nhận đồ vải sạch 
- Kiêm tra và tổng kết tài sản phait đủu cơ số, ghi vồ sổ để chuẩn bị bàn giao trực
-Từ 16g30 đến 17g00: Nhận trực và kiểm tài sản theo cơ số: đồ vải sạch + đồ vải dơ (Drap, mền, gối, áo gối, ...) ký nhận 
- Đưa bệnh (Sản phụ hoặc bé) đi làm các chỉ định cận lâm sàng,..(Nếu có)
- Lấy kết quả cận lâm sàng, trình XN hoặc đưa bé gửi khoa Sơ sinh hoặc đón bé từ khoa Sơ sinh về với mẹ (nếu có)
- Thu gom đồ vải dơ, chuẩn bị đồ vải sạch, dùng cồn 70 lau lại giường và trải drap giường nhận bệnh mới thay đồ cho người bệnh cho 03 lầu
- Sắp xếp lại đồ vải sạch, chuẩn bị đồ vải sạch và kiểm lại đồ dơ.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa Di truyền
	- Quản lý đồ vải (Giao nhận đồ vải, thu gom đồ vải dơ, đếm đồ vải)
- Thay drap giường, bao gối, chăn, rè định kỳ cho nhân viên và phòng thủ thuật chọc ối
- Chà rửa dép phòng thủ thuật và trong Lab.
- Giao và nhận dụng cụ từ khoa KSNK
- Thu gom dụng cụ sau khi sử dụng, xử lý dụng cụ ban đầu trước khi gửi khoa KSNK
- Dẫn bé và người nhà qua khoa Nhi lấy máu đối với trường hợp không lấy được tại khoa Di truyền y học.
- Giao mẫu bệnh phẩm
- Vệ sinh bình hút dịch, bể ủ định kỳ
- Chuẩn bị lame sạch cho lab định kỳ
- Đi văn thư (nhận gửi thông báo, tờ rơi các khoa /phòng, photo giấy tờ, gửi trình ký, đóng mộc bảo hiểm)
- Hỗ trợ nhân viên lãnh kho vật tư tiêu hao và kho hành chánh quản trị.
- Kiểm tra ly nước uống bệnh nhân, hỗ trợ hướng dẫn bệnh nhân nộp hồ sơ ngoài nhận bệnh.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	

	Khoa KHHGĐ
	- Nhận trực (kiểm tài sản gồm: váy, áo, ra, mền…), đếm đồ vải dơ tại khoa chống nhiễm khuẩn, phát khăn các phòng, trải áo bàn trong các phòng, hướng dẫn bệnh nhân thay đồ để vào phòng nạo, phòng đặt vòng, đẩy bệnh nhân sau thủ thuật ra ngoài, thay váy dơ cho bệnh nhân, trả lại đồ cho bệnh nhân, thu gom đồ vải dơ về đúng khu vực, phụ HS săn sóc bệnh nhân phá thai to, vệ sinh dép phòng thủ thuật, thay váy áo, drap giường cho bệnh nhân mỗi ngày. 
- Đi giấy tờ hành chính thay drap + áo bàn phòng khám, thủ thuật, đi gửi các xét nghiệm + khám tiền mê + đẩy BN đi trại hoặc cấp cứu, thu gom và rửa dụng cụ phòng khám, đi lãnh kho linh tinh, trả hồ sơ, thay nước sạch ngâm dụng cụ, thế công việc của người buổi 2 hoặc buổi 1 (khi người đó nghỉ bù hoặc phép)
- Thu gom dụng cụ dơ phòng thủ thuật và phòng đặt vòng, đi lãnh kho, văn phòng phẩm, đi sửa vật tư bị hư, phụ người buổi 1 rửa dụng cụ phòng khám, gom khăn dơ các phòng. Phụ người buổi 1 hướng dẫn bệnh nhân thay đồ vào phòng thủ thuật, đóng gói đồ vải sạch để gửi hấp, thay nước sạch ngâm dụng cụ ngày 2 lần. Thứ 3 hàng tuần vệ sinh tủ lạnh, thứ 4 thay drap cho nhân viên.
- Và các công việc khác phát sinh do Điều dưỡng trưởng khoa và BCN khoa yêu cầu.
	



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về nhân sự thực hiện gói thầu
	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Trình độ chuyên môn
	Tài liệu cần nộp

	1
	Nhân viên hộ lý 
	tối thiểu 90 nhân viên
	- Đã qua đào tạo về an toàn vệ sinh lao động.
- Đã qua đào tạo về chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
- Đã qua đào tạo về kỹ năng cơ bản dành cho hộ lý.
- Đã qua đào tạo về kỹ năng giao tiếp.
	- Có Chứng chỉ/chứng nhận đã qua đào tạo về an toàn vệ sinh lao động.
- Có Chứng chỉ/chứng nhận đã qua đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện do đơn vị có chức năng cấp. Trong đó tối thiểu 30% nhân sự có thời gian chương trình đào đạo KSNK tối thiểu 07 ngày.
- Có Chứng chỉ/chứng nhận đã qua đào tạo về kỹ năng cơ bản dành cho hộ lý do đơn vị có chứng năng cấp. Trong đó tối thiểu 30% nhân sự có thời gian chương trình đào tạo Hộ lý tối thiểu 07 ngày.
- Có tối thiểu 70% nhân sự tham gia đào tạo được cơ quan có thẩm quyền công nhận về kỹ năng giao tiếp cho hộ lý trong môi trường bệnh viện
- Cam kết nhân sự thực tế làm việc tại bệnh viện, nếu nhà thầu trúng thầu không được thay đổi quá 40% so với danh sách thông tin trong E-HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.



3.2. Yêu cầu về các tiêu chuẩn kỹ thuật
	Stt
	Nội dung đánh giá
	Tài liệu đối chiếu

	1. 
	Có giấy chứng nhận ISO 9001 về Hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ hộ lý (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu).
	Bản chụp giấy chứng nhận ISO 9001 còn hiệu lực

	2. 
	Có giấy chứng nhận ISO 45001 về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hộ lý (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu).
	Bản chụp giấy chứng nhận ISO 45001 còn hiệu lực

	3. 
	Có giấy chứng nhận ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường trong lĩnh vực dịch vụ hộ lý (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu).
	Bản chụp giấy chứng nhận ISO 14001 còn hiệu lực

	4. 
	Có giấy chứng nhận thực hành tốt 5S trong lĩnh vực dịch vụ hộ lý (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu).
	Bản chụp giấy chứng nhận thực hành tốt 5S còn hiệu lực

	5. 
	Nhà thầu phải trang bị cho nhân viên đầy đủ đồng phục, nón, khẩu trang, găng tay, đeo bảng tên có hình, mang giày, … khi làm việc tại bệnh viện và thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện về các công việc hộ lý.
	- Hình ảnh đồng phục
- Bảng cam kết

	6. 
	Có kế hoạch đào tạo và nâng cao nghiệp vụ hộ lý cho nhân viên của công ty khi làm việc tại bệnh viện Hùng Vương.
	Văn bản trình bày kế hoạch, chương trình đào tạo

	7. 
	Nhà thầu cam kết: 
Nhà thầu cam kết: 
- Cam kết luôn duy trì hiệu lực đối với giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 và 5S trong thời gian thực hiện hợp đồng.
- Cam kết nhân viên được trang bị đầy đủ đồng phục, nón, khẩu trang, găng tay, đeo bảng tên có hình, mang giày, … khi làm việc tại bệnh viện và thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện về các công việc hộ lý.
- Cam kết nhân viên làm dịch vụ hộ lý làm việc tại bệnh viện là nữ có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.
- Cam kết cung cấp bảng chi tiết công việc, tên nhân viên làm việc hàng ngày cho khoa. Khi nhân viên hộ lý nghỉ ốm hoặc nghỉ đột xuất phải có nhân sự thay thế ngay và phải báo cho Điều dưỡng trưởng khoa nơi bố trí công việc biết.
- Cam kết tỷ lệ thay đổi nhân viên không vượt quá 40% trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cam kết nhân viên không lưu trú  tại bệnh viện khi không có nhiệm vụ trực.
- Cam kết nhân viên không thực hiện trực quá thời gian làm việc trên 1.5 ca làm việc thường quy.
- Cam kết đảm bảo nhân viên làm việc phải được mặc đồng phục và tuân thủ quy định về thay đổi trang phục theo yêu cầu của bệnh viện tại các khu vực chuyên biệt.
- Cam kết đảm bảo nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có xảy ra tai nạn.
- Cam kết nhân viên khi làm việc tại bệnh viện phải thực hiện theo đúng nội quy, quy định và quy tắc ứng xử của bệnh viện, không nói tục chửi thề, có thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng nhân viên bệnh viện, thân nhân người bệnh và người bệnh, sẵn lòng giúp đỡ khi có yêu cầu và không có hành vi cò, dẫn bệnh trong bệnh viện.
- Cam kết nhân viên không được có thái độ vòi vĩnh và nhận tiền của bệnh nhân và người nhà dưới bất cứ hình thức nào.
- Cam kết nhân viên nhà thầu không có hành vi ẩu đả, đánh nhau, cờ bạc, uống bia rượu, hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện trong bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện nhân viên vi phạm.
- Cam kết nhân viên nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy trình của Bệnh viện. Nhân viên không có hành vi thu gom, mua bán, cũng như đưa rác y tế, rác tái chế, rác sinh hoạt tại các khoa và các loại rác khác ra khỏi bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện nhân viên vi phạm.
- Cam kết nhân viên làm việc tại khoa Sanh, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, khoa Sơ Sinh, khoa Cấp Cứu phải được đào tạo và tuân thủ quy trình vệ sinh vô khuẩn. Chỉ nhân viên làm việc tại các khoa này mới có thể thay đổi vị trí cho nhau.
- Cam kết tất cả nhân viên làm việc tại bệnh viện phải tham gia các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy và giao tiếp khi bệnh viện yêu cầu và nhà thầu tự chi trả toàn bộ chi phí đào tạo.
- Cam kết nhân viên làm dịch vụ hộ lý phải đảm bảo thực hiện công việc theo đúng yêu cầu.
- Nhân viên hộ lý làm việc tại bệnh viện thực hiện công việc theo vị trí việc làm và nhu cầu đột xuất của khoa phòng với sự chỉ đạo của lãnh đạo khoa phòng – Bệnh viện (Trưởng, Phó khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng phó, Trưởng tua trực, …).
- Nhân viên nhà thầu làm việc tại bệnh viện phải tuân thủ sự sắp xếp của phòng Điều Dưỡng về việc điều chuyển vị trí làm việc tại bất kỳ vị trí nào và không được từ chối.
- Không gây mất mát, hư hại các thiết bị, tài sản; làm hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Trường hợp nhân viên nhà thầu gây mất mát, hư hại các thiết bị, tài sản; làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy của bệnh viện, nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bệnh viện.
	Văn bản cam kết


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1 Các trường hợp Chủ đầu tư có quyền xem xét thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nhà thầu:
a. Chủ đầu tư có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng ngay khi ghi nhận các tình huống sau:
- Trường hợp nhà thầu không cung cấp đủ từ 95%  nhân sự đủ điều kiện (bằng cấp) trở lên để thực hiện hợp đồng ngay khi hợp đồng có hiệu lực     
- Trường hợp tình trạng nhà thầu không cung cấp đủ nhân sự có đủ điều kiện (bằng cấp) kéo dài quá 7 ngày;
- Không duy trì hiệu lực đối với giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 và 5S trong thời gian thực hiện hợp đồng.
- Nhân sự làm việc thực tế tại bệnh viện thay đổi quá 40% so với danh sách thông tin trong E-HSDT.
b. Các trường hợp khác về chấm dứt hợp đồng:

	Stt
	Các nội dung vi phạm

	A
	Thực hiện từ 02 lần* đối với các hành vi vi phạm được nêu dưới đây trong thời gian thực hiện hợp đồng (đã bị lập Biên bản vi phạm bởi các bộ phận HCQT, Điều dưỡng, khoa phòng và có hoặc không có xác nhận của nhà thầu)

	1
	Nhân viên nhà thầu đưa tài sản của bệnh viện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của bệnh viện 

	2
	Nhân viên nhà thầu có hành vi cố tình làm hư hỏng tài sản trong Bệnh viện, ảnh hưởng tới sự hoạt động của bệnh viện và /hoặc ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

	3
	Vòi vĩnh, nhận tiền của người bệnh và người nhà bệnh nhân, có hành vi môi giới (cò) dẫn bệnh, trong hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện.

	4
	Ẩu đả, đánh nhau, cờ bạc, uống bia rượu, hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện trong bệnh viện. 

	B
	Thực hiện từ 05 lần* đối với các hành vi vi phạm được nêu dưới đây trong thời gian thực hiện hợp đồng (đã bị lập Biên bản vi phạm bởi  các bộ phận HCQT, Điều dưỡng, khoa phòng và có hoặc không có xác nhận của nhà thầu)

	1
	Không đáp ứng các yêu cầu công việc tại các khoa theo yêu cầu của E-HSMT.

	2
	Để xảy ra thư góp ý, đường dây nóng của khách hàng về chất lượng hộ lý, giao tiếp của nhân viên nhà thầu

	3
	Không đáp ứng đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT.

	4
	Nhân viên không tuân thủ các quy định về trang phục, giao tiếp, giờ giấc làm việc theo quy định của E-HSMT

	5
	Không tuân thủ các quy trình vệ sinh vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của E-HSMT

	6
	- Thay đổi nhân sự mà chưa được chấp thuận của bệnh viện
- Nhân sự làm việc tại bệnh viện không đúng so với danh sách nhân sự mà nhà thầu cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng (khi bệnh viện kiểm tra đột xuất) 

	7
	Nhà thầu vi phạm một trong các quy định tại Chương V E-HSMT về yêu cầu kỹ thuật, trừ những nội dung đã được quy định tại bảng này

	(*): Số lần vi phạm được tính cộng dồn trong thời gian thực hiện Hợp đồng cho tất cả các hành vi căn cứ trên số Biên bản được lập.



5.2. Quy định về nghiệm thu hàng tháng và giảm trừ thanh toán hàng tháng:
a) Bảng kiểm tra vị trí để nghiệm thu hàng tháng
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b) Quy định về nội dung giảm trừ thanh toán
Bảng số 02

	Stt
	Nội dung
	Giá trị giảm trừ thanh toán

	1
	Nhân viên nhà thầu đưa tài sản của bệnh viện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của bệnh viện
	Tương ứng giá trị tài sản bị thất thoát, mức phạt tối thiểu là 5.000.000 đồng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm. 

	2
	Nhân viên nhà thầu làm hư hỏng tài sản của Bệnh viện.
	Tương ứng giá trị tài sản bị hư hỏng

	3
	Có hành vi nhận tiền của người bệnh và người nhà bệnh nhân, có hành vi môi giới (cò), dẫn bệnh trong bệnh viện.
	5.000.000 đồng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	4
	Có hành vi Vòi vĩnh tiền, trộm cắp của người bệnh và người nhà bệnh nhân.
	10.000.000 đồng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	5
	Ẩu đả, đánh nhau, cờ bạc, uống bia rượu, hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện trong bệnh viện.
	5.000.000 – 20.000.000 đồng/trường hợp tùy theo mức độ nghiêm trọng và mức độ thiệt hại của từng trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	6
	Không đáp ứng các yêu cầu về công việc tại các khoa theo yêu cầu của E-HSMT.
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	7
	Ghi nhận thư góp ý hoặc bất kỳ phương thức góp ý nào của khách hàng về chất lượng hộ lý, giao tiếp của nhân viên nhà thầu
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	8
	Ghi nhận góp ý qua đường dây nóng của khách hàng về chất lượng hộ lý, giao tiếp của nhân viên nhà thầu
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	9
	Không đáp ứng đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/mỗi vị trí

	10
	Nhân viên hộ lý làm việc tại bệnh viện không phải là nữ có độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi.
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp. Đồng thời nhà thầu phải thay thế nhân sự vi phạm ra khỏi bệnh viện trong vòng 01 ngày kể từ khi vi phạm.

	11
	Nhân viên lưu trú ở lại bệnh viện khi không có nhiệm vụ trực
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	12
	Nhân viên thực hiện trực quá thời gian làm việc trên 1.5 ca làm việc thường quy
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	13
	Nhân viên thực hiện không đúng nội quy, quy định và quy tắc ứng xử của bệnh viện, nói tục chửi thề, có thái độ mất lịch sự, không tôn trọng nhân viên bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	14
	Không tuân thủ về quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác theo quy định.
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	15
	Nhân viên không tuân thủ các quy định về trang phục, nón, khẩu trang, găng tay, đeo bảng tên có hình, mang giày, giao tiếp, giờ giấc làm việc theo quy định của E-HSMT
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	16
	Không tuân thủ các quy trình vệ sinh vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của E-HSMT
	0,5% - 1% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp vi phạm tùy theo mức độ vi phạm

	17
	- Thay đổi nhân sự mà chưa được chấp thuận của bệnh viện
- Nhân sự làm việc tại bệnh viện không đúng so với danh sách nhân sự mà nhà thầu cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng (khi bệnh viện kiểm tra đột xuất)
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/ vị trí

	18
	Không cung cấp bảng chi tiết công việc, tên nhân viên làm việc hàng ngày cho khoa.
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp

	19
	Nhân viên hộ lý không có đầy đủ chứng chỉ theo quy định của E-HSMT
	1.000.000 đồng/vị trí/lần

	20
	Nhà thầu vi phạm một trong các quy định tại Chương V E-HSMT về yêu cầu kỹ thuật, trừ những nội dung đã được quy định tại bảng này
	0,5% giá trị thực hiện hợp đồng của tháng/trường hợp



PHỤ LỤC 
BẢN CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU
Kính gửi: Bệnh viện Hùng Vương

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu “Cung cấp dịch vụ hộ lý bệnh viện năm 2025 - 2027” mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu] xin cam kết thực hiện theo đúng các nội dung như sau:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ và hợp pháp của tất cả các tài liệu cung cấp trong E-HSDT.
2. Cam kết nhân sự thực tế làm việc tại bệnh viện không được thay đổi quá 40% so với danh sách thông tin trong E-HSDT trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
3. Cam kết luôn duy trì hiệu lực đối với giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 và 5S trong thời gian thực hiện hợp đồng
4. Cam kết nhân viên được trang bị đầy đủ đồng phục, nón, khẩu trang, găng tay, đeo bảng tên, mang giày, … khi làm việc tại bệnh viện và thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện về các công việc hộ lý
5. Cam kết nhân viên làm dịch vụ hộ lý làm việc tại bệnh viện là nữ có độ tuổi từ 18 đến 50, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng
6. Cam kết cung cấp bảng chi tiết công việc, tên nhân viên làm việc hàng ngày cho khoa. Khi nhân viên hộ lý nghỉ ốm hoặc nghỉ đột xuất phải có nhân sự thay thế ngay và phải báo cho Điều dưỡng trưởng khoa nơi bố trí công việc biết.
7. Cam kết nhân viên không lưu trú tại bệnh viện khi không có nhiệm vụ trực
8. Cam kết nhân viên không thực hiện trực quá thời gian làm việc trên 1.5 ca làm việc thường quy
9. Cam kết đảm bảo nhân viên làm việc phải được mặc đồng phục và tuân thủ quy định về thay đổi trang phục theo yêu cầu của bệnh viện tại các khu vực chuyên biệt.
10. Cam kết đảm bảo nhân viên làm việc phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có xảy ra tai nạn
11. Cam kết nhân viên khi làm việc tại bệnh viện phải thực hiện theo đúng nội quy, quy định và quy tắc ứng xử của bệnh viện, không nói tục chửi thề, có thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng nhân viên bệnh viện, thân nhân người bệnh và người bệnh, sẵn lòng giúp đỡ khi có yêu cầu và không có hành vi cò, dẫn bệnh trong bệnh viện
12. Cam kết nhân viên không được có thái độ vòi vĩnh và nhận tiền của bệnh nhân và người nhà dưới bất cứ hình thức nào
13. Cam kết nhân viên nhà thầu không có hành vi ẩu đả, đánh nhau, cờ bạc, uống bia rượu, hút thuốc, sử dụng các chất gây nghiện trong bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện nhân viên vi phạm
14. Cam kết nhân viên nhà thầu phải thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy trình của Bệnh viện. Nhân viên không có hành vi thu gom, mua bán, cũng như đưa rác y tế, rác tái chế, rác sinh hoạt tại các khoa và các loại rác khác ra khỏi bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện nhân viên vi phạm
15. Cam kết nhân viên làm việc tại khoa Sanh, khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, khoa Sơ Sinh, khoa Cấp Cứu phải được đào tạo và tuân thủ quy trình vệ sinh vô khuẩn. Chỉ nhân viên làm việc tại các khoa này mới có thể thay đổi vị trí cho nhau
16. Cam kết tất cả nhân viên làm việc tại bệnh viện phải tham gia các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy và giao tiếp khi bệnh viện yêu cầu và nhà thầu tự chi trả toàn bộ chi phí đào tạo
17. Cam kết nhân viên làm dịch vụ hộ lý phải đảm bảo thực hiện công việc theo đúng yêu cầu
18. Nhân viên hộ lý làm việc tại bệnh viện thực hiện công việc theo vị trí việc làm và nhu cầu đột xuất của khoa phòng với sự chỉ đạo của lãnh đạo khoa phòng – Bệnh viện (Trưởng, Phó khoa/phòng, Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng phó, Trưởng tua trực, …)
19. Nhân viên nhà thầu làm việc tại bệnh viện phải tuân thủ sự sắp xếp của phòng Điều Dưỡng về việc điều chuyển vị trí làm việc tại bất kỳ vị trí nào và không được từ chối
20. Không gây mất mát, hư hại các thiết bị, tài sản; làm hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Trường hợp nhân viên nhà thầu gây mất mát, hư hại các thiết bị, tài sản; làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy của bệnh viện, nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bệnh viện
21. Nhà thầu cam kết đảm bảo các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong suốt thời gian thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm tất cả các trường hợp xảy ra trước pháp luật.
22. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng, tác động đến môi trường trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Trường hợp có ảnh hưởng, tác động đến môi trường thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
23. Nhà thầu cam kết chưa từng vi phạm các yêu cầu được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
24. Nhà thầu cam kết chấp thuận thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương V của E-HSMT.
25. Cam kết sau khi ký hợp đồng thực hiện đúng các yêu cầu và các cam kết của của E-HSMT.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin nêu trên./.


	
	Ngày...... tháng ....... năm ……
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




